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1 Đặng Thị An 01/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

2 Bạch Thị Bé Chi 06/09/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 6,5 Đạt

3 Nguyễn Tấn Danh 04/10/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,4 6,5 Đạt

4 Đinh Phương Diễm 30/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 6,5 Đạt

5 Nguyễn Văn Hà 05/08/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 6,5 Đạt

6 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 10/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

7 Quảng Thanh Hậu 27/05/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,8 5,0 Đạt

8 Võ Thị Thu Hiền 20/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 9,5 Đạt

9 Hồ Thị Lệ Huyền 02/09/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 6,5 Đạt

10 Lương Văn Linh 15/01/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 5,0 Đạt

11 Đinh Thị Ngọc Minh 18/06/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 8,8 6,0 Đạt

12 Ngô Thị Minh 08/08/1987 Hà Tĩnh Nữ Kinh 7,8 6,0 Đạt

13 Phạm Kiều Ni Na 01/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 5,5 Đạt

14 Trần Thanh Nam 07/06/1987 Quảng Nam Nam Kinh 5,4 6,0 Đạt

15 Phạm Thị Nhi Nữ 14/04/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 9,0 Đạt

16 Trần Thị Ngọc 20/09/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 9,0 Đạt

17 Hồ Thị Nhăn 08/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Co 7,2 7,5 Đạt

18 Phạm Văn Phiên 10/01/1999 Quảng Ngãi Nam H're 8,8 8,5 Đạt

19 Võ Văn Phúc 02/09/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,6 5,0 Đạt

20 Phạm Duy Phương 18/02/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 8,5 Đạt

21 Bùi Vạn Quý 10/04/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 5,5 Đạt

22 Đỗ Hồng Quyên 28/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 6,0 Đạt

23 Trần Thị Quyên 22/04/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 5,5 Đạt

24 Phạm Thị Kim Tuyến 24/04/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 6,0 Đạt

25 Đỗ Quang Thảo 16/03/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 9,5 Đạt

26 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/11/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 6,0 Đạt
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27 Nguyễn Thị Thu Thùy 05/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 8,0 Đạt

28 Võ Thị Thu Thủy 19/02/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 7,0 Đạt

29 Vũ Đoàn Minh Thư 24/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 6,0 Đạt

30 Nguyễn Tấn Duy Trí 27/10/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 5,5 Đạt

31 Võ Thị Hồng Vân 09/05/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 6,5 Đạt

32 Bùi Cao Việt 21/10/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,4 7,5 Đạt

33 Châu Tấn Vinh 08/07/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,6 6,0 Đạt

34 Đào Như Ý 17/07/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,4 6,5 Đạt

35 Phimmasone Hatphathay 21/01/2000 Lào Nam Lào 5,6 5,0 Đạt TL 2 môn

36 Chanthalath Khamphok 12/12/1998 Lào Nam Lào 5,0 7,0 Đạt TL 2 môn

37 Kongmany Pasien 06/05/1999 Lào Nam Lào 5,8 7,0 Đạt TL 2 môn

38 Uengyasone Pitpakone 16/08/1999 Lào Nam Lào 6,4 7,0 Đạt TL 2 môn

39 Boutthi Touni 07/07/1999 Lào Nữ Lào 7,2 6,0 Đạt TL 2 môn

40 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/06/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 7,0 Đạt TL 2 môn

41 Trần Thị Mỹ Hiền 17/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 5,0 Đạt Thi lại TH

42 Vongsouthi Khankham 17/09/2000 Lào Nữ Lào 5,2 9,0 Đạt Thi lại TH

43 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 04/11/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt Thi lại TH

44 Trịnh Thi Quỳnh Nhung 30/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 8,0 Đạt Thi lại TH

45 Đinh Lê Hoàng Anh 15/09/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 6,6 8,0 Đạt Thi lại LT

46 Lê Thị Như Ánh 26/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 7,0 Đạt Thi lại LT

47 Nguyễn Hữu Duy 14/07/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,6 7,0 Đạt Thi lại LT

48 Huỳnh Thị Thu Sương 16/11/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 5,5 Đạt Thi lại LT

49 Keomany Tangmany 29/06/1998 Lào Nam Lào 6,8 7,0 Đạt Thi lại LT

50 Nguyễn Thải 10/05/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,2 6,0 Đạt Thi lại LT

51 Lê Thị Tường Vệ 01/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,5 Đạt Thi lại LT

52 Nguyễn Tấn Vương 20/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,4 5,0 Đạt Thi lại LT

Danh sách này có: 52 thí sinh.
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